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Tóm tắt: Hạn hán thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng lớn trên diện rộng và gây thiêṭ hại lớn
vê ̀người và của. Khu vực Đăk Lăk, Tây Nguyên đã và đang diễn ra những đợt hạn hán thiếu nước
nghiêm trọng trong mùa khô. Bởi vậy cần có những phương án dự báo cảnh báo hạn sớm giúp khu
vực có những giải pháp ứng phó là điều hết sức cần thiết. Nghiên cứu đã ứng dụng số liệu từ mô
hình khí tượng toàn cầu IFS và mô hình thủy văn SWAT nhằm xây dựng phương án dự báo hạn cho
khu vực, kết hợp cùng chỉ số hạn EDI để đưa ra bản đồ cảnh báo hạn. Kết quả cho thấy với mô hình
khí tượng IFS, lượng mưa và nhiệt độ đã được hiệu chỉnh sai số giúp kết quả mô phỏng tốt hơn khi
làm đầu vào cho mô hình thủy văn; lưu lượng dòng chảy được mô phỏng tốt với chỉ số NSE, R2,
PBIAS đánh giá đều ở mức đạt trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. Bộ thông số cho
mô hình đã tìm được, năm 2018 được đưa vào dự báo thử nghiệm để đánh giá hạn cũng như sự thiếu
hụt dòng chảy với thời gian dự kiến là 10 ngày. Phương pháp và kết quả nghiên cứu sẽ góp phần hỗ
trợ cho công tác phòng chống thiên tai cho khu vực tỉnh Đăk Lăk và mở rộng cho các vùng khác của
Việt Nam.

Từ khóa: Dự báo hạn, chỉ số hạn khí tượng, IFS, SWAT, Đăk Lăk

1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam hạn hán xảy ra ở các vùng với

mức độ và thời gian khác nhau. Do sự tích lũy
chậm mà tác động của hạn hán thường khó nhận
biết hơn và khi nhận biết được thì sự thiệt hại
xảy ra là đáng kể. Hạn hán thường gây ra ảnh
hưởng trên diện rộng và ít khi là nguyên nhân
trực tiếp gây tổn thất về người nhưng thiệt hại về
kinh tế gây ra do hạn hán là rất lớn. Thiệt hại do
hạn hán thường xếp thứ nhất hoặc thứ hai trong
các loại hình thiên tai phổ biến. Đặc biệt, năm
2015 và đầu năm 2016, hạn hán nghiêm trọng
diễn ra ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng
bằng sông Cửu Long. Ở khu vực Tây Nguyên,
lượng nước trên các ao hồ, công trình thủy lợi
rơi vào tình trạng cạn kiệt và gây thiệt hại lớn

cho ngành nông nghiệp ở Tây Nguyên. Tại Đăk
Lăk, diện tích hạn, thiếu nước gồm 11.811 ha
lúa, 457 ha ngô, 47.835 ha cà phê và cây trồng
khác; trong đó, diện tích bị mất trắng 4.364 ha
(3.260 ha lúa, 274 ha ngô, 655 ha cà phê…).
19.000 hộ dân thiếu nước và những năm gần đây
biến đổi khí hậu đã gây ra tổng lượng mưa và
nhiệt độ các khu vực hàng năm biến động không
theo quy luật, xu hướng bất lợi cho sản xuất và
đời sống của nhân dân.

Cho đến nay, Trung tâm dự báo Khí tượng
Thủy văn Quốc gia và các đài khí tượng thủy văn
khu vực vẫn chưa xây dựng được hệ thống giám
sát và cảnh báo hạn. Bên cạnh đó, các phương
án dự báo thủy văn 10 ngày và tháng thường có
sai số lớn với chất lượng thường chỉ đạt 50-60%
do các phương án được xây dựng từ các quan hệ
hồi quy đơn giản. Để phục vụ tốt cho công tác dự
báo nghiệp vụ, cảnh báo sớm hạn hán thì việc
xây dựng được một hệ phương pháp cảnh báo,
dự báo hạn trở thành yêu cầu cấp bách và sẽ trở
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thành nền tảng để xây dựng hoàn chỉnh tạo thành
công cụ hỗ trợ hữu hiệu đưa ra các dự báo cảnh
báo về thiếu nước, khô hạn đối với khu vực
nghiên cứu. Đã có nhiều nghiên cứu trong và
ngoài nước về hạn trong những năm gần đây có
thể kể đến những nghiên cứu [1-7]. Vì vậy, mục
đích nghiên cứu nhằm bước đầu đánh giá xây
dựng một phương pháp cho công tác dự báo hạn
cho khu vực nghiên cứu giúp cảnh báo tốt tình
trạng hạn hán xảy ra trong mùa cạn. Dựa trên các
tài liệu thu thập được và đặc điểm của khu vực
nghiên cứu, nhóm tác giả lựa chọn phương pháp
mô hình toán kết hợp với các chỉ số hạn để dự
báo, cảnh báo hạn cho khu vực nghiên cứu.Để dự
báo cảnh báo hạn khí tượng cho khu vực nghiên
cứu, nghiên cứu sử dụng chuỗi số liệu khí tượng
thực đo và số liệu khí tượng sau khi đã thực hiện
phương pháp hiệu chỉnh sai số để loại bỏ bớt sai
số từ mô hình khí tượng toàn cầu [8]. Bên cạnh
đó ứng dụng công nghệ GIS xây dựng các bản đồ
cảnh báo hạn cho khu vực từ chỉ số hạn đã được
tính toán. Để dự báo cảnh báo hạn thủy văn cho
khu nghiên cứu, nghiên cứu sử dụng đầu vào cho
mô hình thủy văn là số liệu từ mô hình khí tượng
(đã được hiệu chỉnh sai số ở bước tính toán trước)
để mô phỏng dòng chảy dự báo cho khu vực, sau
đó sẽ sử dụng chỉ số hạn thủy văn để cảnh báo
hạn cho khu vực nghiên cứu.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1 Giới thiệu về khu vực nghiên cứu
Khu vực nghiên cứu thuộc tỉnh Đăk Lăk, nằm

trong lưu vực sông Srêpôk. Lưu vực sông Srêpôk
là sông nhánh của sông Mê Công, có lưu vực
rộng 30600km2, trong đó phần thượng du thuộc
Việt Nam là 12.743km2 (không kể lưu vực Ia
Đrăng, Ia Hleo) (Hình 1). Lưu vực có độ cao
bình quân là 570m, mật độ lưới sông là
0,55km/km2, có 2 phụ lưu chính là sông Krông
Ana, Krông Knô. Nhánh sông Krông Ana thuộc
khu vực tỉnh Đăk Lăk, sông là hợp lưu chủ yếu
của 3 sông nhánh lớn là Krông Buk, Krông Pach
và Krông Bông. Tổng diện tích lưu vực sông là
3200km2, chiều dài dòng chính là 215 km. Dòng
chính sông chảy theo hướng Đông-Tây, dọc theo
sông về phía trung, hạ lưu là những bãi lầy đất

chua do bị ngập lâu ngày. Lưu vực chịu ảnh
hưởng chủ yếu của khí hậu Đông Trường Sơn
với lượng mưa trung bình 1600 - 1700 mm. Phần
thượng nguồn sông dài 30km, lòng sông dốc, độ
dốc đạt tới 30%o. Biến động lượng mưa năm
giữa các trạm trong lưu vực là không lớn nơi có
lượng mưa lớn cũng chỉ gấp đến 1,5 lần nơi có
lượng mưa nhỏ. Lượng mưa tăng dần từ vùng
thấp lên vùng cao, ở sườn đón gió lượng mưa lớn
hơn vùng thung lũng khuất gió, dọc theo thung
lũng sông. Sự phân phối dòng chảy trong năm
cũng phân ra làm hai mùa: mùa lũ và mùa kiệt,
với thành phần lượng dòng chảy mùa lũ chiếm
65-80% tổng lượng dòng chảy năm. Trong khi
đó mùa cạn kéo dài, khắc nghiệt lượng mưa vào
các tháng mùa kiệt không đáng kể làm cho
nguồn nước sông ngòi mùa kiệt rất nghèo nàn.
Do tính không ổn định của mùa dòng chảy cũng
như sự biến động của dòng chảy năm, dòng chảy
kiệt làm ảnh hưởng đến việc khai thác nguồn
nước sông.

2.2 Thu thập tài liệu
Số liệu khí tượng: Chuỗi số liệu khí tượng

thực đo được thu thập từ năm 1981 đến 2018 cho
6 trạm trên khu vực bao gồm: Cầu 14, Đăk
Nông, Bản Đôn, Giang Sơn, Krông Buk, Buôn
Hồ, Buôn Mê Thuột (Hình 1). Tuy nhiên số liệu
bốc hơi hiện chỉ có của hai trạm là Buôn Hồ và
Buôn Mê Thuột. Chuỗi số liệu khí tượng dự báo
gồm hai yếu tố mưa và nhiệt độ từ mô hình khí
tượng toàn cầu IFS từ năm 2015 đến 2018 với
độ phân giải 0,125o x 0,125o, hạn dự báo đến 10
ngày khoảng cách 6 giờ.
Số liệu thủy văn: Chuỗi số liệu dòng chảy

được thu thập từ năm 1981 đến 2018 cho hai
trạm trong khu vực là Krông Buk và Giang Sơn.

Số liệu địa hình: Mô hình cao độ số (DEM)
được thu thập từ dữ liệu cao độ số toàn cầu
ASTER (Advanced Space borne Thermal Emis-
sion and Reflection Radiometer) của NASA với
độ phân giải 30x30m, giá trị độ cao từ 65-
2445m; Bản đồ thổ nhưỡng lưu vực sông Srêpok
thu thập từ Viện khoáng sản và địa chất; Bản đồ
sử dụng đất lưu vực Srêpok năm 1990 được giải
đoán từ ảnh vệ tinh Landsat 4.5 TM tải từ trang
























